
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 Đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

08/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHOENIX

0110110365

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết:
+ Bán buôn vải
+ Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác
+ Bán buôn hàng may mặc
+ Bán buôn giày dép

4641

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
+ Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác 
+ Kinh doanh thực phẩm chức năng
(Căn cứ Nghị định 67/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên 
ngành của Bộ y tế)
+ Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
+ Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh 
+ Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 
+ Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
+ Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 
+ Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao + Bán buôn đồ dùng 
khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ PHOENIX
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHOENIX MANUFACTURE TRADING 
SERVICES LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: PHOENIX MANUFACTURE TRADING SERVICES CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0946224097
Email:

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
+ Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp
+ Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
+ Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
+ Bán buôn cao su
+ Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
+ Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
+ Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
+ Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào 
đâu

4669

7. Bán buôn tổng hợp 4690(Chính)

8. Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại 
chợ

4783

9. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: 
+ Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong 
xây dựng lưu động hoặc tại chợ 
+ Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
lưu động hoặc tại chợ 
+ Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

4784

10. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
+ Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa 
hàng chuyên doanh
+ Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

11. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

12. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

13. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
+ Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh 
+ Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh 
+ Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh 
+ Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh 
+ Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào 
đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001097006761

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số A9 đường Hàm Tử Quan, Phường Chương Dương, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số A9 đường Hàm Tử Quan, Phường Chương Dương, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

LÊ DUY ANH Nam
14/02/1997 Kinh Việt Nam

09/12/2019 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001097006761
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số A9 đường Hàm Tử Quan, Phường Chương Dương, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số A9 đường Hàm Tử Quan, Phường Chương Dương, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ DUY ANH Nam

14/10/1997 Kinh Việt Nam

09/12/2019 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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